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TÀI LIỆU THAM KHẢO HỘI THI TRỰC TUYẾN “CÔNG ĐOÀN TP HCM 

TIẾP NỐI TRUYỀN THỐNG  - VỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN” 

Câu 1: Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy Tháng 5 hằng năm là Tháng Công nhân từ 

năm nào? 

A. 2010 

B. 2011 

C. 2012 

D. 2013 

Câu 2 “Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao 

động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, 

lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã 

hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, 

doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, 

vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nội dung trên thuộc văn bản nào? 

A. Hiến pháp năm 2013 

B. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 

C. Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung được thông qua tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 
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Câu 3 Đại hội lần thứ nhất Công đoàn Việt Nam diễn ra vào thời gian nào, ở đâu? 

A. Năm 1929, tại Hà Nội 

B. Năm 1930, tại Thái Nguyên 

C. Năm 1950, tại Thái Nguyên 

Câu 4 

"... Việc cần thiết hiện nay là phát động một cuộc tuyên truyền rộng lớn để thành lập các tổ chức 

công đoàn ở các nước thuộc địa và phát triển các Công đoàn hiện có dưới hình thức phôi thai". 

Nội dung trên thuộc văn bản nào? 

A. Chánh cương vắn tắt của Đảng 

B. Bản án chế độ thực dân Pháp. 

C. Nghị quyết Hội nghị lần thứ nhất Tổng Công hội đỏ Bắc kì. 

Câu 5. Giải thưởng Nguyễn Văn Linh là phần thưởng cao quý của tổ chức Công đoàn Việt Nam 

tôn vinh cho đối tượng nào? 

A. Cán bộ công đoàn 

B. Đoàn viên công đoàn 

C. Người sử dụng lao động 

Câu 6. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai 

cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ công đoàn tốt” ở đâu? 

A. Tại Hội nghị cán bộ Công đoàn xí nghiệp toàn miền Bắc tổ chức tại Trường cán bộ Công đoàn ngày 

14/03/1959 

B. Hội nghị cán bộ công đoàn cơ sở toàn miền Bắc, ngày 13/8/1962 

C. Tại Hội nghị tập huấn cán bộ Công đoàn về “Quản lý xí nghiệp quốc doanh, tháng 12 năm 1957. 

Câu 7. Đại hội nào quyết định đổi tên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn 

Việt Nam? 

A. Đại hội II 

B. Đại hội III 

C. Đại hội IV 

Câu 8. Tính đến nay, Công đoàn Việt Nam đã trải qua mấy kỳ Đại hội? 

A. 11 kỳ Đại hội. 



B. 12 kỳ Đại hội. 

C. 13 kỳ Đại hội. 

Câu 9. “Tôi đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần quan tâm nghiên cứu, xây dựng các 

chương trình phúc lợi dài hạn; tập trung chăm lo, hỗ trợ toàn diện cho đoàn viên, người lao động, 

nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, ốm đau 

dài ngày”. Câu nói này của ai, trong bối cảnh nào? 

Đáp án C 

Câu 10. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2023-

2028, có ít nhất bao nhiêu phần trăm (%) doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện 

theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo 

quy định của pháp luật? 

A. Ít nhất 90% 

B. Ít nhất 83% 

C. Ít nhất 85% 

Câu 11 Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã đề ra bao nhiêu nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 

2023 – 2028 

A. 8 nhóm 

B. 9 nhóm 

C. 10 nhóm 

Câu 12. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết định số lượng Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam khóa XIII là bao nhiêu ủy viên và tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành 

Tổng Liên đoàn đã bầu bao nhiêu ủy viên? 

A. Số lượng 19 ủy viên, đã bầu 17 ủy viên. 

B. Số lượng 15 ủy viên, đã bầu 15 ủy viên. 

C. Số lượng 17 ủy viên, đã bầu 17 ủy viên 

Câu 13. Chủ đề báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động khóa XII trình 

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì? 

A. Đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện. 

B. Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, 

người lao động. 

C. Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước 

phồn vinh, hạnh phúc. 



D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 14. Các chương trình, nghị quyết chuyên đề nào dưới đây được Đại hội xác định nhằm thực 

hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam? 

A. Nghị quyết đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp 

ngoài khu vực nhà nước đến năm 2028, tầm nhìn đến năm 2033; Chương trình xây dựng đội ngũ chủ 

tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực 

nhà nước. 

B. Chương trình nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể giai đoạn 2023 – 2028; 

Chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2028. 

C. Cả 2 đáp án trên 

Câu 15. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết định số lượng Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam khóa XIII là bao nhiêu ủy viên và tại Đại hội đã bầu bao nhiêu ủy viên? 

A. Số lượng 177 ủy viên, tại Đại hội đã bầu 168 ủy viên 

B. Số lượng 177 ủy viên, tại Đại hội đã bầu 177 ủy viên 

C. Số lượng 180 ủy viên, tại Đại hội đã bầu 168 ủy viên 

Câu 16. Phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” là của Đại hội nào? 

A. Đại hội XI Công đoàn Việt Nam 

B. Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 

C. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 

Câu 17 Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu 

hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập 

nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp? 

A. Ít nhất 65%. 

B. Ít nhất 70%. 

C. Ít nhất 75%. 

Câu 18. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu 

hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất bao nhiêu đoàn viên ưu tú cho Đảng 

xem xét, bồi dưỡng kết nạp? 

A. 10 

B. 01 

C. Tùy điều kiện của cơ sở 



Câu 19. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu 

hàng năm có ít nhất bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cơ sở doanh nghiệp được công đoàn cấp 

trên kiểm tra, giám sát tài chính? 

A. Ít nhất 30% 

B. Ít nhất 20% 

C. Ít nhất 10% 

Câu 20. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu 

hàng năm có ít nhất bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cơ sở khu vực nhà nước xếp loại hoàn 

thành tốt nhiệm vụ? 

A. Ít nhất 80% 

B. Ít nhất 90% 

C. Ít nhất 95% 

Câu 21. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu 

hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập 

nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp? 

A. Ít nhất 65%. 

B. Ít nhất 70%. 

C. Ít nhất 75%. 

Câu 22. Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành 

văn bản nào định hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình 

mới? 

A. Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” 

B. Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình 

hình mới. 

C. Nghị quyết số 23-NQ/TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, 

xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Câu 23. Văn bản pháp luật nào sau đây về tổ chức Công đoàn đang được xem xét sửa đổi, bổ 

sung? 

A. Bộ Luật Lao động năm 2019 

B. Luật Công đoàn năm 2012 

C. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 



D. Luật Việc làm năm 2013 

Câu 24. Theo quy định của pháp luật, quan hệ giữa Công đoàn với Nhà nước, cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp là quan hệ gì? 

A. Lãnh đạo, chỉ đạo. 

B. Hợp tác, phối hợp. 

C. Lãnh đạo, phối hợp. 

D. Cả 3 phương án trên. 

Câu 25: Chương trình “Mái ấm Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bắt đầu phát 

động vào năm nào? 

A. Năm 2004. 

B. Năm 2005. 

C. Năm 2006. 

Câu 26: Hình ảnh nào sau đây là huy hiệu của tổ chức Công đoàn Việt Nam hiện nay? 

A.  

 

Câu 27: “Công đoàn phải giúp cho mỗi đoàn viên, người lao động nhận thức sâu sắc hơn về 
Đảng, về chế độ, về giai cấp, về tổ chức công đoàn, trách nhiệm công dân, không ngừng nỗ 
lực trong học tập, lao động, công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua,... để đóng 
góp cho sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đất nước; từ đó nâng cao thu 
nhập, đời sống của mình và gia đình”. Câu nói này của ai, trong bối cảnh nào? 

A. Tổng Bí thư Lê Duẩn, tại Đại hội IV Công đoàn Việt Nam. 

B. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, tại Đại hội VI Công đoàn Việt Nam. 

C. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

Câu 28: Những nội dung nào sau đây được quyết nghị tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam? 



A. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 
2018 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2023 – 2028; Báo cáo kiểm điểm của Ban 
Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII. 

B. Thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam được sửa đổi, bổ sung 

C. Bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

D. Cả 3 phương án trên 

Câu 29: Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIII có bao nhiêu chương, bao nhiêu điều? 

A. 11 chương, 35 điều 

B. 11 chương, 45 điều 

C. 11 chương, 55 điều 

Câu 30: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu 
hàng năm có ít nhất bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu 
vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 
sở? 

A. Ít nhất 85% 

B. Ít nhất 90% 

C.Ít nhất 95% 

Câu 5: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết định số lượng Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam khóa XIII là bao nhiêu ủy viên và tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành 
Tổng Liên đoàn đã bầu bao nhiêu ủy viên? 

A. Số lượng 30 ủy viên, đã bầu 28 ủy viên. 

B. Số lượng 31 ủy viên, đã bầu 28 ủy viên. 

C. Số lượng 31 ủy viên, đã bầu 31 ủy viên 

Câu 6: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2023-
2028, có ít nhất bao nhiêu phần trăm (%) số vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án được 
công đoàn hỗ trợ, tham gia tố tụng bảo vệ khi đoàn viên có yêu cầu? 

A. 90% trở lên 

B. 80% trở lên 

C. 70% trở lên 

Câu 7: Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đề ra bao nhiêu nhóm chỉ tiêu hàng năm, 
bao nhiêu nhóm chỉ tiêu nhiệm kỳ? 

A. 7 nhóm chỉ tiêu hàng năm, 3 nhóm chỉ tiêu nhiệm kỳ 

B. 6 nhóm chỉ tiêu hàng năm, 4 nhóm chỉ tiêu nhiệm kỳ 

C. 5 nhóm chỉ tiêu hàng năm, 5 nhóm chỉ tiêu nhiệm kỳ 

Câu 8: Hiện nay, đồng chí nào làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam? 

A. Đồng chí Nguyễn Đình Khang 

B. Đồng chí Bùi Văn Cường 

C. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng 



Câu 9: Chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 2023-2028, có bao nhiêu phần trăm (%) doanh 
nghiệp có 25 lao động trở lên thành lập tổ chức công đoàn cơ sở? 

A. 90% 

B. 100% 

C. Không có chỉ tiêu cụ thể 

Câu 10: Hiện nay, những đồng chí nào đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam? 

A. Ngọ Duy Hiểu, Phan Văn Anh, Huỳnh Thanh Xuân 

B. Thái Thu Xương, Nguyễn Xuân Hùng. 

C. Cả 2 đáp án trên 

Câu 11: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ, cả nước có 15 
triệu đoàn viên công đoàn, thành lập tổ chức cơ sở ở 100% doanh nghiệp có từ bao nhiêu lao 
động trở lên? 

A. 30 lao động 

B. 25 lao động 

C. 20 lao động 

Câu 12: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu 
hàng năm có ít nhất bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước xếp 
loại hoàn thành tốt nhiệm vụ? 

A. 80% 

B. 55% 

C.45% 

Câu 13: Lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội Công đoàn Việt Nam là Đại hội lần thứ 
mấy? 

A. Lần thứ nhất 

B. Lần thứ hai 

C. Lần thứ ba 

D. Lần thứ tư 

Câu 14: Vai trò, trách nhiệm của Công đoàn được Hiến pháp nước ta ghi nhận thành một điều 
riêng biệt đầu tiên từ năm nào? 

A. 1959 

B. 1980 

C. 1992 

D. 2013 

Câu 15: Bài hát nào sau đây được chọn là bài ca truyền thống của Công đoàn Việt Nam? 

A. Hãy hát lên bài ca công đoàn, nhạc và lời Lê Tú Anh 

B. Vang mãi khúc ca Công đoàn Việt Nam, nhạc và lời Ngô Phạm Toán 



C. Công nhân Việt Nam, nhạc và lời Văn Cao. 

Câu 16: Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013) quy định Công 
đoàn Việt Nam là: 

A. Tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động. 

B. Tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân. 

C. Tổ chức chính trị - xã hội của đoàn viên công đoàn và người lao động. 

D. Tổ chức xã hội của đoàn viên công đoàn. 

Câu 17: Ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị đã ban hành văn bản quan trọng nào liên quan đến tổ 
chức và hoạt động Công đoàn? 

A. Nghị quyết số 23-NQ/TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

B. Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong tình hình 
mới”. 

C. Nghị quyết 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình 
mới”. 

Câu 18: Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Chất lượng 
bữa ăn ca của người lao động” được ban hành năm nào? 

A. Năm 2014. 

B. Năm 2015. 

C. Năm 2016. 

Câu 19: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ mấy nhất trí lấy ngày 28/7/1929, ngày thành lập 
Tổng Công hội Đỏ Bắc kỳ, làm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam? 

A. Lần thứ I 

B. Lần thứ V 

C. Lần thứ VI 

Câu 20: Tổ chức Công đoàn Việt Nam có mấy cấp? 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

Câu 21: Mục tiêu “Đến năm 2045: Hầu hết người lao động tại cơ sở là đoàn viên Công đoàn 
Việt Nam; 99% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập 
thể” thuộc văn bản nào sau đây? 

A. Nghị quyết 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình 
mới”. 

B. Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

C. Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 



Câu 22: “Trong cuộc kháng chiến của dân tộc, giai cấp công nhân ta đã góp phần quan trọng 
và đã có những thành tích vẻ vang, từ nay giai cấp công nhân ta phải là người lãnh đạo. Vì 
vậy, mọi nam, nữ công nhân phải cố gắng học tập tiến bộ, phải cố gắng xung phong làm kiểu 
mẫu trong mọi việc để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của giai cấp mình…". Anh/chị cho biết bối 
cảnh, thời gian nội dung/câu nói này của Chủ tịch Hồ Chí Minh? 

A. Tại buổi nói chuyện ở Trường Cán bộ Công đoàn, tháng 01 năm 1957. 

B. Thư gửi Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I khai mạc vào sáng ngày 1/1/1950 

C. Phát biểu tại Đại hội lần thứ II, Công đoàn Việt Nam. 

Câu 23: Trong một cuộc tiếp xúc với đại biểu của Tổng Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nhắc nhở: “Làm tốt công tác vận động, tổ chức giáo dục quần chúng công nhân viên 
chức làm tròn vai trò tiên phong cách mạng, để họ hiểu và tự nguyện, tự giác giữ gìn kỷ luật 
lao động, giữ gìn của công, thực hành tiết kiệm”. Bác nói câu nói trên vào thời gian nào? 

A. Tháng 5 năm 1969. 

B. Tháng 6 năm 1969. 

C. Tháng 7 năm 1969. 

Câu 24: Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng hằng tháng bằng bao nhiêu phần trăm (%) 
tiền lương? 

A. 0,50% 

B. 1% 

C. 1,50% 

D. 2% 

Câu 25: Đại hội nào quyết định đổi tên Tổng Công đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam? 

A. Đại hội IV 

B. Đại hội V 

C. Đại hội VI 
 

 


